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I - QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ, khám đổi nghề 
vì sức khoẻ của các công dân Việt Nam vào học ở các trường Đại học, Trung học Chuyên nghiệp 
trường Dạy nghề và vào làm việc ở các tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà nước, của tư nhân, các 
tổ chức liên kết liên doanh với nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Đối với các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thì tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn sơ tuyển. Việc khám tuyển chính thức sẽ dựa vào tiêu chủân 
khám tuyển của từng nghề, công việc đó. 

3. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên không bị các bệnh cấp tính là đối tượng của tiêu chuẩn này. 

4. Tiêu chuẩn quy định có 5 loại sức khoẻ: 

-Loại I    : Rất khoẻ 

-Loại II   : Khoẻ  

-Loại III  : Trung bình  

-Loại IV  : Yếu  

-Loại V   : Rất yếu  

II- TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE 

1. Bệnh tật: 

NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA      

Bệnh tuyến giáp:      

95.1- Không có x     

95.2- Bướu lành tình nhỏ  x    

95.3- Bướu lành tính to, ảnh hưởng tới hô hấp    x  

95.4- Basedow: - Chưa có biến chứng tim    x  

                          - Có biến chứng tim     x 

95.5- Ung thư     x 

Bệnh tuyến yến:      

96.1- Không có x     

96.2- Suy hoặc cường tuyến yên     x 

Đái tháo đường:      

97.1- Không có x     

97.2- Có đái tháo đường:      

  - Chưa có biến chứng:      

    + Type I (Phụ thuộc Insuline)     x 

    + Type II(Không phụ thuộc Insuline)   x   

  - Có biến chứng mắt, thận, tắc mạch máu lớn    x x 

Đái tháo nhạt:      



98.1- Không có x     

98.2- Có đái tháo nhạt: - Nhẹ  x    

                                      - Vừa   x   

                                      - Nặng     x 

Cường vỏ thượng thận:      

99.1- Không có x     

99.2- Cường vỏ thượng thận chưa mổ     x 

99.3- Cường vỏ thượng thận đã mổ kết quả tốt   x x  

Bệnh béo phệ:      

100.1- Không có x     

100.2- Có bệnh béo phệ:(xem phụ lục 6)      

  - Chỉ số BMI = 25  x    

  - Chỉ số BMI = từ 26-27   x   

  - Chỉ số BMI = từ 28 trở lên    x  

 


